
HƯỚNG DẪN VỀ CÁC

TRUNG TÂM THU GOM CHẤT THẢI
NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH CỦA QUẬN CAM

ANAHEIM
1071 N. Blue Gum Street 
 
HUNTINGTON BEACH
17121 Nichols Lane - Cổng 
số 6 (Gate 6) 

IRVINE
6411 Oak Canyon
 
SAN JUAN CAPISTRANO
32250 Avenida La Pata

Thứ Ba - Thứ Bảy
9:00 sáng - 3:00 chiều

Đóng cửa vào các ngày 
lễ lớn và ngày mưa

CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH (HHW) LÀ GÌ?

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐẾN TRUNG TÂM 
THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH 

(HHWCC, HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE COLLECTION CENTERS)

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VẬT LIỆU

CHỈ chấp nhận 
chất thải từ cư dân 

Quận Cam

ĐỊA ĐIỂM

Các sản phẩm như sơn, chất tẩy rửa, dầu, pin và thuốc trừ sâu có chứa 
các thành phần tiềm ẩn nguy hiểm cần được xử lý cẩn thận khi thải bỏ. Xem 
mặt sau để biết thêm chi tiết.

Các sản phẩm gia dụng còn thừa 
có chứa những thành phần sau:

ăn mòn 

Cư dân Quận Cam có thể nhận 
MIỄN PHÍ các sản phẩm gia dụng, 
chăm sóc sân vườn và chăm sóc ô tô 
đã qua sử dụng một phần. Mỗi hộ gia 
đình có thể chọn tối đa 5 món mỗi 
tuần.

TỐI ĐA 15 gallon (~57 lít) hoặc 
125 lbs (~56 kg) cho mỗi xe, 
mỗi chuyến 

Các thùng chứa lớn hơn 5 
gallon (~19 lít): KHÔNG được 
chấp nhận 

GIỜ HOẠT ĐỘNG

độc hại 

dễ cháy dễ phản ứng

OClandfills.com
� OCWaste

Các thùng chứa dầu không 
bị nhiễm bẩn sẽ được trả lại 
nếu có yêu cầu

Phải được đựng trong thùng 
của sản phẩm (ngoại trừ chất 
chống đông, nhiên liệu và dầu 
động cơ)

Tất cả các thùng chứa phải 
có nắp đậy, chắc chắn, 
không bị rò rỉ, có nhãn và 
được bảo vệ để tránh vỡ 

KHÔNG trộn nhiều loại chất 
thải khác nhau trong cùng 
một thùng chứa

Hãy xem hướng dẫn tái chế 
của chúng tôi để biết cách tái 
chế đúng cách nhiều loại vật 

liệu khác nhau!
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KHÔNG CHẤP NHẬN

NHỮNG VẬT DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI HHWCC 

SẢN PHẨM DÀNH 
CHO Ô TÔ

Chất chống đông

Ắc quy ô tô 

Dầu thắng (dầu phanh)

Chất tẩy rửa bộ chế hòa khí và hệ 
thống phun nhiên liệu

Phụ gia nhiên liệu

Dầu động cơ (nhớt)

Dung dịch hỗ trợ khởi động

Dầu hộp số 

SẢN PHẨM TẨY RỬA

Thuốc tẩy 
(dùng để giặt quần áo)

Chất thông cống

Chất tẩy rửa lò nướng

Hóa chất xử lý hồ bơi (không bao 
gồm loại dùng trong công nghiệp) 

Chất tẩy rửa bồn cầu

Chất tẩy rửa bồn tắm, gạch và vòi 
sen

Chất tẩy rửa gỗ và kim loại

Chất đánh bóng gỗ và kim loại 

SẢN PHẨM DỄ CHÁY 

Dầu diesel 

Bình chữa cháy: 
Tối đa 40 lbs (~18 kg) 

Hỗn hợp xăng/dầu 

Dầu sưởi gia dụng 

Dầu hỏa 

Chất lỏng trong bật lửa 

Bình gas propane: 
Tối đa 5 gallon (~19 lít) 

SẢN PHẨM CHĂM SÓC 
SÂN VƯỜN 

Thuốc diệt nấm/chất bảo quản gỗ 

Thuốc diệt cỏ 

Thuốc trừ sâu 

CÁC VẬT DỤNG KHÁC 

Pin 

Đèn huỳnh quang compact dạng 
ống 

Chất phủ bảo vệ lối lái xe vào nhà 

Pin xe đạp điện 

Bóng đèn huỳnh quang 

Bộ điều nhiệt hoặc nhiệt kế có chứa 
thủy ngân 

Vật sắc nhọn đựng trong hộp chống 
đâm thủng: (kim tiêm dưới da, kim 
bút tiêm, kim truyền tĩnh mạch, kim 
chích lấy máu) 

Đầu báo khói 

Pin thuốc lá điện tử (không bao gồm 
đầu chứa) 

VẬT TƯ DÙNG TRONG 
XƯỞNG VÀ SƠN 

Chất kết dính và keo dán 

Bình xịt aerosol 

Chất cố định & các dung môi khác

Chất tẩy sơn nội thất

Sơn gốc dầu hoặc gốc nước (latex)

Chất tẩy và bóc sơn

Chất pha loãng sơn và dầu thông

Hóa chất rửa ảnh

Chất tạo màu và hoàn thiện bề mặt 

RÁC THẢI ĐIỆN TỬ 

Máy đo đường huyết (đã khử trùng)

Đầu máy CD, DVD và đầu máy video 
(VCR)

RÁC THẢI ĐIỆN TỬ (TIẾP THEO) 
Điện thoại di động

Màn hình máy tính (màn hình CRT và 
màn hình phẳng)

Máy tính/CPU/máy tính xách tay

Máy ảnh kỹ thuật số và nhiệt kế điện tử 

Màn hình hiển thị trên thiết bị tập thể 
dục

Thiết bị điện tử cầm tay

Thiết bị theo dõi y tế dùng tại nhà

Lò vi sóng (dùng trong gia đình)

Máy in/máy quét/máy fax/máy  
photocopy

Thiết bị nhà bếp có lập trình

Radio các loại

Tấm pin năng lượng mặt trời (chỉ nhận 
tấm quang điện, không nhận tấm thu 
nhiệt)

Dàn âm thanh (không bao gồm loa)

Máy tính bảng và máy nghe nhạc MP3 

Tivi (màn hình CRT và màn hình phẳng)

Phụ kiện máy chơi game

Máy chơi game

Amiăng
Đạn dược
Chất thải sinh học
Chất thải thương mại
Chất nổ
Bình chứa khí heli
Bình chứa khí áp suất cao 
(acetylene, oxy, bình khí nén: 
SCUBA hoặc SCBA)
Pháo hiệu hàng hải
Thuốc kê đơn
Vật liệu phóng xạ
Lốp xe

(Không chấp nhận chất thải từ doanh nghiệp. Chỉ chấp nhận chất thải từ hộ gia đình/khu dân cư.)
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